	
	BẢNG KÊ DOANH THU TIỀN PHÒNG
Tuần: 1 -  tháng:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MÃ
	HỌ VÀ TÊN
	MÃ PHÒNG
	TIỀN THUÊ
	TIỀN GIẢM
	TIỀN PHẢI TRẢ

	
	
	
	
	
	
	VNĐ
	Quy đổi sang USD

	
	A010108
	Nguyễn Kim Loan
	 
	 
	 
	 
	 

	
	B010201
	Hoàn Thanh Tuấn
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A020202
	Trần Bình Nguyên
	 
	 
	 
	 
	 

	
	C020303
	Phân Trung Tuấn
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A020606
	Trần Quốc Huy
	 
	 
	 
	 
	 

	
	B020600
	Đào Hồng Thắm
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BẢNG GIÁ PHÒNG (ĐVT: VNĐ)
	
	BẢNG TỶ GIÁ
	

	
	Loại
	A
	B
	C
	
	USD
	21180
	

	
	Giá thuê ngày
	1300000
	1000000
	700000
	
	EURO
	28657
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giải thích nội dung cột MÃ, tính từ trái sang phải:

	
	
	- Ký tự thứ 1: Loại phòng
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Ký tự thứ 2,3: Mã phòng
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Ký tự thứ 4,5: Ngày đến 
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Ký tự thứ 6,7: Số ngày ở tại khách sạn
	
	
	
	



YÊU CẦU:
1. [1.0đ] Nhập dữ liệu và trình bày bảng tính theo mẫu.
2. [0.5đ] Định dạng trang in để trình bày bảng tính in trên giấy ngang.
3. [0.5đ] Chèn thêm 2 cột NGÀY ĐẾN và NGÀY ĐI vào sau cô MÃ PHÒNG
4. [1.0đ] Thiết lập điều kiện nhập dữ liệu trong bảng BẢNG GIÁ PHÒNG sao cho không người nhập phải nhập đơn giá từ 500000 trở lên. Nếu người nhập nhập không đúng điều kiện thì hiện ra câu thông báo “Bạn phải nhập đơn giá phòng từ 500000 trở lên”
5. [1.0đ] MÃ PHÒNG là ký tự đầu tiên của MÃ
6. [1.0đ] NGÀY ĐẾN có ngày được trích từ 2 ký tự thứ 3 và thứ 4 của MÃ, tháng và năm là tháng và năm hiện hành. Ví dụ: Nếu 2 ký tự thứ 3 và thứ 4 là 12 thì  cột ngày đến sẽ có giá trị là  12/07/2014
7.  [1.0đ] NGÀY ĐI =NGÀY ĐẾN + SỐ NGÀY Ở. Trong đó SỐ NGÀY Ở được tính dựa vào 2 ký tự cuối của MÃ.
8. [1.0đ] TIỀN THUÊ = SỐ NGÀY Ở x GIÁ THUÊ NGÀY. Biết rắng:
SỐ NGÀY Ở được tính dựa vào 2 ký tự cuối của MÃ, nhưng nếu SỐ NGÀY Ở trong cột MÃ là 00 thì bằng không thì tính là 1.
GIÁ THUÊ NGÀY: được tính dựa vào Loại phòng (ký tự đầu của MÃ) và tra trong bảng BẢNG GIÁ PHÒNG
9. [1.0đ] TIỀN GIẢM: Nếu khách đến vào ngày thứ hai hoặc khách ở nhiều hơn 7 ngày thì giảm giá 10% đơn giá.
10. [1.0đ] TIỀN PHẢI TRẢ VNĐ = TIỀN THUÊ – GIẢM GIÁ
11. [1.0đ] TIỀN PHẢI TRẢ USD = TIỀN THUÊ/ TỶ GIÁ USD
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Họ và tên: 	 Số báo danh: 	

Trang 2
